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1

Assessment on the suture bone repair after 
minivis-assisted rapid palatal expansion in 

non-growing patients in Haiphong Medical 

University Hospital 2022-2023

Dang Phuong 
Linh

2023 PTC03053 RHM ANH

2

Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học 
của thân rễ loài nghệ đắng (Curcuma 

zedoaroides A. Chav & Tanee), họ gừng 

(Zingiberaceae)

Ngô Thị Thu 
Trang

2023 PTC03112 DƯỢC SĨ

3

Chuẩn hóa bộ câu hỏi khảo sát trầm cảm 
người cao tuổi Geriatric Depression Scale 

short form (GDS- short form) 
Quách Thị Hà 2023 PTC03041 YHDP

4

Clinical and paraclinical characteristics of 
dengue hemorrhagic fever patients at viet-

czech friendship hospital 2022

Nguyen Thi 
Thanh Huyen

2023 PTC03145 BSĐK ANH

5

Clinical characteristics and CT imaging 

features in the diagnosis of bowel 

obstruction at Hai Phong International 

Hospital in 2020-2022

Tran Cong Hung 2023 PTC03161 BSĐK ANH

6

Clinical, paraclinical characteristics and 
treatment outcomes of hemodialysis covid-

19 patients hospitalized at the tropical 

diseases department, viet tiep hospital, 2020 

– 2023

Le Thi Hoa 2023 PTC03144 BSĐK ANH

7

Clinical, Subclinical Characteristics and 
Treatment Results of Shigellosis in Children 

at Haiphong Children’s Hospital in 2018 – 

2022

Tran Thi Lan 
Anh

2023 PTC03135 BSĐK ANH
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8

Current health status and disease structure of 
aquaculture workers in kien thuy district, hai 

phong  in 2022
Ngo Thu Trang 2023 PTC03196 BSĐK ANH

9

Current situation of drug use in elderly 
outpatients at hai phong medical university 

hospital in july, august, and september 2022
Do Thi La 2023 PTC03119 DƯỢC SĨ ANH

10

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng cơn thở 
nhanh thoáng qua ở trẻ sơ sinh tại bệnh viện 

Trẻ em Hải Phòng năm 2022 - 2023 

Hà Tuấn Long 2023 PTC03148 BSĐK

11

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết quả 
điều trị co giật do sốt đơn thuần tại bệnh 

viện Trẻ em Hải Phòng năm 2022

Nguyễn Thị 
Hương

2023 PTC03195 BSĐK

12

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và cận lâm sàng 
của bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue điều 

trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải 

Phòng trong 2 vụ dịch năm 2019 và năm 

2022

Bùi Thị Ngoan 2023 PTC03166 BSĐK

13

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng 
của bệnh nhân nhiễm HIV mới điều trị tại 

phòng khám ngoại trú HIV Bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Tiệp năm 2022 - 2023

Phạm Trung 
Đức

2023 PTC03158 BSĐK

14

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng lao phổi 
mới ở học sinh, sinh viên điều trị tại Bệnh 

viện Phổi Hải Phòng 2021-2023

Nguyễn Lệ 
Quyên

2023 PTC03141 BSĐK
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15

Đặc điểm lâm sàng và điều trị sa sinh dục độ 
III bằng phương pháp phẫu thuật Crossen tại 

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2021-

2022

Quách Hữu Huy 2023 PTC03207 BSĐK

16

Đặc điểm lâm sàng và giá trị của siêu âm, 
chụp cắt lớp vi tính trong chuẩn đoán viêm 

ruột thừa cấp tại Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 1 năm 

2023

Vũ Hữu Vĩnh 2023 PTC03213 BSĐK

17

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị của 
phương pháp Nhĩ châm kết hợp với Laser 

nội mạch trên bệnh nhân rối loạn giấc ngủ

Nguyễn Thị 
Kim Huệ

2023 PTC03077 YHCT

18

Đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố ảnh 
hưởng đến trạng thái kích động ở bệnh nhân 

tâm thần phân liệt tại Bệnh viện Tâm thần 

Hải Phòng năm 2023

Nguyễn Thị 
Nhung

2023 PTC03152 BSĐK

19

Đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên 
quan ở bệnh nhân nghiện rượu điều trị nội 

trú tại bệnh viện Tâm thần Hải Phòng năm 

2023

Nguyễn Huyền 
Trang

2023 PTC03159 BSĐK

20

Đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên 
quan ở bệnh nhân tái nghiện rượu điều trị 

nội trú tại Bênh viện Tâm Thần Hải Phòng 

năm 2023

Phạm Thị Út 2023 PTC03149 BSĐK

21

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân 
lao phổi đái tháo đường tuýp 2 tại Bệnh viện 

Phổi Hải Phòng 2021 – 2023
Lê Thị Khuyên 2023 PTC03174 BSĐK
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22

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân
lao xương khớp tại bệnh viện Phổi Hải 

Phòng 2019-2023
Đỗ Thị Hảo 2023 PTC03133 BSĐK

23

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh 
nhân nhiễm khuẩn huyết do E.coli điều trị 

tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng năm 

2022 – 2023

Dương Thị Ly 
Ly

2023 PTC03208 BSĐK

24
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đợt cấp 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 2022 - 2023

Dương Thị Kim 
Loan

2023 PTC03193 BSĐK

25

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng lao phổi 
mới ở người cao tuổi điều trị tại Bệnh viện 

Phổi Hải Phòng từ 2021 – 2023
Đào Văn Anh 2023 PTC03146 BSĐK

26

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh 
nhân thoái hóa hoàng điểm tuổi già thể ướt 

tại Khoa Mắt - Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp năm 2021 - 2022

Đào Thị Minh 
Anh

2023 PTC03189 BSĐK

27

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh 
nhân tràn khí màng phổi điều trị tại Bệnh 

viện Phổi Hải Phòng năm 2018- 2022

Trương Thị 
Diệu Linh

2023 PTC03178 BSĐK

28

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết cục 
thai kỳ của rau tiền đạo trên sản phụ có vết 

mổ đẻ cũ tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng 

năm 2020-2022

Nguyễn Thu 
Thảo

2023 PTC03163 BSĐK
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29

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết cục 
thai kỳ của thai chậm tăng trƣởng trong tử 

cung tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 

2022

Bùi Minh Anh 2023 PTC03209 BSĐK

30

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 
điều trị bệnh đái tháo đường typ 1 ở trẻ em 

tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2019-

2023 

Phạm Thị Hà 
Phương

2023 PTC03179 BSĐK

31

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 
điều trị bệnh Kawasaki tại bệnh viện Trẻ em 

Hải Phòng năm 2019-2023

Phan Thục Anh 2023 PTC03165 BSĐK

32

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 
điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em 

tại Bệnh Viện Trẻ Em Hải Phòng năm 2022-

2023

Trần Thị Bích 
Huệ

2023 PTC03199 BSĐK

33

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 
điều trị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu tiên 

phát tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 

2022

Lê Thị Linh 
Phương

2023 PTC03142 BSĐK

34

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 
điều trị ở bệnh nhân viêm tai giữa cấp tại 

bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2022
Bế Thị Lệ Thu 2023 PTC03132 BSĐK

35

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 
điều trị suy hô hấp do bệnh màng trong ở trẻ 

đẻ non tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 

2022 

Trần Minh Hạnh 2023 PTC03172 BSĐK
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36

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 
điều trị tiêu chảy cấp do Rotavirus tại Bệnh 

viện Trẻ em Hải Phòng năm 2022
Ma Diệp Linh 2023 PTC03170 BSĐK

37

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 
điều trị viêm màng não mủ ở trẻ sơ sinh tại 

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2020 - 

2022

Nguyễn Thị 
Ngọc Ánh

2023 PTC03176 BSĐK

38

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 
điều trị viêm phổi cộng đồng do 

Haemophilus influenzae tại Bệnh viện Trẻ 

em Hải Phòng năm 2022

Trịnh Thị Thu 2023 PTC03137 BSĐK

39

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 
điều trị viêm phổi ở trẻ sơ sinh tại khoa sơ 

sinh Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2022
Trần Đức Anh 2023 PTC03214 BSĐK

40

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 
điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đại học Y 

Hải Phòng năm 2021 – 2022

Đặng Thị Ngọc 
Cúc

2023 PTC03175 BSĐK

41

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 
điều trị xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày 

thành tá tràng tại bệnh viện trẻ em hải phòng 

năm 2021- 2022

Phùng Thị Lệ 
Hằng

2023 PTC03160 BSĐK

42

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 
phẫu thuật nội soi điều trị viêm phúc mạc 

ruột thừa khu trú tại Bệnh viện Đại học Y 

Hải Phòng từ 1/2021-2/2023

Bùi Văn Bình 2023 PTC03205 BSĐK
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43

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 
phẫu thuật viêm phần phụ tại Bệnh viện Phụ 

Sản Hải Phòng năm 2020-2022
Trần Thị Yến 2023 PTC03130 BSĐK

44

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả
điều trị bằng NSAIDs kết hợp vật lý trị liệu - 

phục hồi chức năng trong thoái hoá khớp gối 

tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng quý I 

năm 2023

Lã Tuấn Anh 2023 PTC03219 BSĐK

45

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mối 
liên quan giữa một số yếu tố nguy cơ với 

biến chứng trên bệnh nhân đái tháo đường 

type 2 tại khoa Thận – Nội tiết Bệnh viện 

Hữu Nghị Việt Tiệp năm 2022 – 2023

Trần Thị Yến 2023 PTC03153 BSĐK

46

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số 
yếu tố liên quan đến bệnh viêm phổi ở trẻ sơ 

sinh tại bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng năm 

2022-2023

Phạm Thị Thúy 
Nguyên

2023 PTC03162 BSĐK

47

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số 
yếu tố liên quan đến viêm phúc mạc ruột 

thừa ở trẻ em tại Bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng năm 2022

Hà Đặng 
Phương Anh

2023 PTC03200 BSĐK

48

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số 
yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân suy thượng thận 

mạn do lạm dụng glucocorticoids tại Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 2022 – 2023

Nguyễn Thị 
Cẩm Vân

2023 PTC03173 BSĐK

49

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thực 
trạng điều trị dậy thì sớm tại Bệnh viện Trẻ 

em Hải Phòng

Nguyễn Thị 
Nhung

2023 PTC03090 DƯỢC SĨ
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50

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và vai trò 
của cộng hưởng từ trong chẩn đoán rò hậu 

môn tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải 

Phòng, năm 2019–2022

Nguyễn Trung 
Hiếu

2023 PTC03187 BSĐK

51

Đặc điểm lâm sàng, hiệu quả điều trị viêm 
quanh khớp vai thể đông cứng bằng vận 

động kết hợp vật lý trị liệu tại Bệnh viện Đại 

học Y Hải Phòng năm 2023 

Chu Thùy Dung 2023 PTC03188 BSĐK

52

Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi và tuýp 
mô bệnh học của bệnh ung thư đại trực tràng 

tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp năm 2022 

- 2023

Ngô Minh Trang 2023 PTC03139 BSĐK

53

Đặc điểm rối loạn giấc ngủ và một số yếu tố 
liên quan ở bệnh nhân điều trị Methadone tại 

Hải Phòng năm 2023

Dương Lý Sơn 
Tùng

2023 PTC03202 BSĐK

54

Đặc điểm và một số yếu tố liên quan đến 
tình trạng ho ra máu ở bệnh nhân lao phổi 

mới tại Bệnh viện Phổi Hải Phòng 2021-

2022

Nguyễn Thị 
Thanh Huyền

2023 PTC03181 BSĐK

55

Đánh giá đặc điểm mô bệnh học và dấu ấn 
hóa mô miễn dịch CK20 trong ung thư biểu 

mô tiết niệu tại bàng quang
Đào Minh Hạnh 2023 PTC03065 KTYH

56

Đánh giá hiệu quả của kit TaqPathTM 
COVID-19 CE-IVD RT-PCR ứng dụng 

trong xét nghiệm SARS-CoV-2

Phạm Thị Diễm 
Quỳnh

2023 PTC03062 KTYH
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57

Đánh giá hiệu quả của kit xét nghiệm nhanh 
kháng nguyên SGTi-flex COVID-19 Ag ứng 

dụng trong xét nghiệm SARS-CoV-2 tại 

bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 

2022- 2023

Nguyễn Thị Hải 
Dương

2023 PTC03057 KTYH

58

Đánh giá kết quả can thiệp Dược lâm sàng 
trong kê đơn thuốc thanh toán Bảo hiểm y tế 

tại bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng 

giai đoạn 2020-2021

Nguyễn Hồng 
Nhung

2023 PTC03082 DƯỢC SĨ

59

Đánh giá kết quả can thiệp dược lâm sàng 
trong kiểm soát tương tác thuốc bất lợi tại 

bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng giai 

đoạn 2021 - 2022

Phạm Thị Hồng 
Vân

2023 PTC03080 DƯỢC SĨ

60

Đánh giá kết quả công cụ tính độ thanh thải 
creatinin tích hợp bệnh án điện tử trong hiệu 

chỉnh liều thuốc trên bệnh nhân suy giảm 

chức năng thận tại bệnh viện đa khoa Quốc 

tế Hải Phòng năm 2021

Nguyễn Thị 
Thảo

2023 PTC03088 DƯỢC SĨ

61

Đánh giá tác dụng của phương pháp Điện 
châm, xoa bóp bấm huyệt kết hợp túi chườm 

thảo dược Hapaku trong điều trị đau thắt 

lưng do thoái hóa cột sống

Nguyễn Nhật 
Long

2023 PTC03069 YHCT

62

Đánh giá tác dụng của phương pháp giác hơi 
kết hợp điện châm trong điều trị hội chứng 

cổ vai cánh tay tại Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng năm 2022-2023 

Phạm Thị Minh 
Hằng

2023 PTC03070 YHCT

63

Description of inhaled colistin use in 
patients with drug-resistant bacterial 

pneumonia in hai phong international 

hospital from 2021 to 2022

Hoang Thi Bich 
Van

2023 PTC03118 DƯỢC SĨ ANH
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64

Developing a formula for calculating the 
dose of levothyroxine in hypothyroidism 

patients treated at hai phong international 

hospital in 2022

Dang Huong Tra 2023 PTC03120 DƯỢC SĨ ANH

65

Études des caractéristiques cliniques,  
paracliniques et des résultats du traitement 

de la pneumonie à streptococcus 

pneumoniae chez les enfants à l’hôpital des 

enfants  de HaiPhong en 2022

Hoang Thao Ly 2023 PTC03204 BSĐK PHÁP

66

Evaluating the results of treatment for 
fingertip soft-tissue defects using Atasoy 

flaps in Viet Tiep hospital

Pham Thi Ngoc 
Ha

2023 PTC03218 BSĐK

67

Évaluation des résultats du traitement des 
hemorroïdes internes de grade iii par la 

technique de longo à l’hôpital universitaire 

de hai phong de 2021 à 2022

Nguyen Thi 
Kim Tham

2023 PTC03206 BSĐK PHÁP

68

Evaluation of laparoscopic surgery in the 
treatment of acute appendicitis at Haiphong 

Medical University Hospital from 01/2022 

to 3/2023

Vu Tien Anh 2023 PTC03183 BSĐK ANH

69

Giá trị của siêu âm và X-Quang bụng không 
chuẩn bị trong chẩn đoán sỏi niệu quản tại 

bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2021 - 

2022

Đỗ Thị Thanh 
Phương

2023 PTC03134 BSĐK

70

Hiệu quả phác đồ phá thai nội khoa với tuổi 
thai từ 5 - 7 tuần trong thời gian từ tháng 

10/2022 đến tháng 4/2023 tại bệnh viện Đại 

học Y Hải Phòng 

Nguyễn Thị 
Minh Hằng

2023 PTC03180 BSĐK

10



STT TÊN ĐỀ TÀI TÁC GIẢ
NĂM 

BẢO VỆ
ĐKCB
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ĐÀO TẠO

GHI CHÚ

71

Kết cục sản khoa và các yếu tố liên quan của 
chuyển dạ kiểu thế sau tại Bệnh viện Phụ 

Sản Hải Phòng năm 2023

Lưu Quang 
Tuấn Anh

2023 PTC03211 BSĐK

72

Kết cục thai kỳ ở thai phụ đặt Progesterone 
để dự phòng sinh non tại Bệnh viện Phụ sản 

Hải Phòng năm 2022 - 2023

Nguyễn Dương 
Thu Hà

2023 PTC03147 BSĐK

73

Kết quả của phương pháp điện châm kết hợp 
bài tập dưỡng sinh của Nguyễn Văn Hưởng 

trong điều trị hội chứng thắt lưng hông tại 

Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

Nguyễn Thị 
Hướng

2023 PTC03067 YHCT

74

Kết quả điều trị bệnh nhân nhiễm HIV mới 
bằng thuốc ARV phác đồ bậc một tại phòng 

khám ngoại trú HIV, Bệnh viện Hữu nghị 

Việt Tiệp năm 2022 – 2023 

Lương Tố Uyên 2023 PTC03143 BSĐK

75

Kết quả điều trị bệnh nhân tràn khí màng 
phổi bằng chọc hút và dẫn lưu màng phổi tối 

thiểu tại Bệnh viện Phổi Hải Phòng năm 

2018-2022

Mai Thị Mai 
Phượng

2023 PTC03140 BSĐK

76

Kết quả điều trị của vận động trị liệu kết hợp 
vật lý trị liệu trên bệnh nhân thoái hóa khớp 

gối tại bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 2023
Trần Thị Hà 2023 PTC03215 BSĐK

77

Kết quả điều trị ung thư vú giai đoạn II, III 
bằng phác đồ 4AC-4T kết hợp trastuzumab 

tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng 

năm 2020-2023

Trần Mai Trang 2023 PTC03192 BSĐK
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78

Kết quả phẫu thuật bóc u kèm thắt động 
mạch tử cung trên bệnh nhân u xơ tử cung 

tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, năm 2021-

2022

Trần Ngọc Tú 2023 PTC03150 BSĐK

79

Kết quả phẫu thuật điều trị gãy kín thân 
xương đòn bằng nẹp vít khoá tại Bệnh viện 

Đại học Y Hải Phòng trong 3 năm 2020 – 

2023

Cao Xuân 
Hoàng

2023 PTC03167 BSĐK

80
Kết quả phẫu thuật khối u tuyến vú tại Bệnh 
viện Phụ Sản Hải Phòng năm 2022

Lương Thị 
Hương Giang

2023 PTC03210 BSĐK

81

Khảo sát các dạng thể chất Y học cổ truyền 
trên sinh viên Trường Đại học Y dược Hải 

Phòng năm 2022 - 2023

Nguyễn Thị 
Tính

2023 PTC03068 YHCT

82

Khảo sát các dạng thể chất y học cổ truyền 
và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân 

rối loạn giấc ngủ tại Bệnh viện Y học cổ 

truyền Hải Phòng năm 2022 – 2023

Phạm Thị Hoa 2023 PTC03071 YHCT

83

Khảo sát các thể lâm sàng Y học cổ truyền 
trên bệnh nhân Tai biến mạch máu não giai 

đoạn hồi phục tại Bệnh viện Y học cổ truyền 

Hải Phòng năm 2022-2023

Phan Thị Hiếu 
Kiên

2023 PTC03075 YHCT

84

Khảo sát hoạt tính chống oxy hoá cây sài hồ 
nam (Pluchea pteropoda Hemsl) thu hái ở 

Hải Phòng năm 2022
Tăng Thị Duyên 2023 PTC03115 DƯỢC SĨ
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85

Khảo sát mối liên quan của xét nghiệm 
Troponin T và một số xét nghiệm sinh hóa 

với một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân 

tim bẩm sinh tại bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng năm 2022

Nguyễn Thị 
Hồng Loan

2023 PTC03055 KTYH

86

Khảo sát mối tương quan giữa giá trị PAPP-
A ở tam cá nguyệt I với đái tháo đường thai 

kỳ của phụ nữ mang thai tại Bệnh viện Phụ 

Sản Hải Phòng năm 2022 

Nguyễn Thị 
Nhài

2023 PTC03059 KTYH

87

Khảo sát nguy cơ tương tác thuốc bất lợi ở 
bệnh nhân cao tuổi điều trị ngoại trú tại 

Bệnh viên Đại học Y Hải Phòng năm 2022-

2023

Phạm Thanh 
Hoa

2023 PTC03098 DƯỢC SĨ

88

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh khi đến 
khám bệnh tại Bệnh viện đại học Y Hải 

Phòng năm 2023

Nguyễn Hương 
Ly

2023 PTC03122 CNDD

89

Khảo sát thể lâm sàng y học cổ truyền bệnh 
nhân đau dây thần kinh tọa điều trị tại bệnh 

viện Đại học Y Hải Phòng năm 2022 - 2023

Nguyễn Thị 
Kim Trung

2023 PTC03078 YHCT

90

Khảo sát thể lâm sàng y học cổ truyền và mô 
tả kết quả điều trị của bệnh nhân mắc hội 

chứng cổ vai cánh tay điều trị tại Bệnh viện 

Y học cổ truyền Hải Phòng năm 2022 – 2023

Vũ Minh Hiển 2023 PTC03079 YHCT

91

Khảo sát thực trạng giám sát nồng độ 
amikacin trong máu tại Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Hải Phòng giai đoạn 2019 – 2022 

Hoàng Thị 
Trang

2023 PTC03089 DƯỢC SĨ
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ĐÀO TẠO
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92

Khảo sát thực trạng sử dụng amikacin tại 
Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng năm 

2022

Đàm Thị Thanh 
Nhàn

2023 PTC03093 DƯỢC SĨ

93

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc tiêm 
truyền tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải 

Phòng năm 2022
Phạm Quế Anh 2023 PTC03102 DƯỢC SĨ

94

Kiến thức và thực hành phòng bệnh Tay 
Chân Miệng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi 

tại huyện An Dương, Hải Phòng, năm 2022 

Phạm Tiến Dũng 2023 PTC03031 YHDP

95

Kiến thức, thái độ và thực hành về sử dụng 
muối trong khẩu phần ăn hàng ngày của 

người dân phường Đông Khê, Hải Phòng 

năm 2022 

Lương Vũ Ngọc 
Mai

2023 PTC03040 YHDP

96

Kiến thức, thái độ về một số yếu tố liên quan 
đến người cao tuổi của sinh viên Khoa điều 

dưỡng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 

năm 2022

Phạm Thị Hòa 2023 PTC03124 CNDD

97

Kiến thức, thái độ, hành vi và một số yếu tố 
liên quan đến sức khỏe sinh sản của học sinh 

trường THPT Lê Quý Đôn  – Hải Phòng 

năm 2023

Phạm Thị Minh 
Huyền

2023 PTC03027 YHDP

98

Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu 
tố liên quan đến phòng chống sốt xuất huyết 

Dengue và một số yếu tố liên quan của 

người dân tại phường Cát Bi, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng năm 2023 

Lê Ngọc Anh 2023 PTC03035 YHDP
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99

Kiến thức, thái độ, thực hành về dự phòng 
bệnh viêm gan B của sinh viên y năm 2 

trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2023
Trần Minh Hiếu 2023 PTC03028 YHDP

100

Kiến thức, thực hành phòng lây nhiễm HIV 
ở khách hàng điều trị dự phòng ARV tại 

Phòng khám ngoại trú Hải Phòng năm 2022
Lại Văn Đại 2023 PTC03222 YHDP

101

Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên 
quan đến phòng ngừa ung thư cổ tử cung của 

phụ nữ trên 18 tuổi tại huyện An Dương, 

thành phố Hải Phòng năm 2023

Lê Quang Anh 2023 PTC03044 YHDP

102

Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên 
quan đến sử dụng thuốc kháng sinh của sinh 

viên y đa khoa Trường Đại học Y Dược Hải 

Phòng năm 2023 

Phạm Thị Mỹ 2023 PTC03016 YHDP

103

Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên 
quan về lựa chọn, sử dụng thức ăn đường 

phố an toàn của học sinh Trung học phổ 

thông tại Hưng Yên năm 2023

Đỗ Thảo Dương 2023 PTC03018 YHDP

104

Kiến thức, thực hành xử trí sốt cho trẻ dưới 
5 tuổi của người chăm sóc trẻ tại khoa Tự 

nguyện B Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 

2023

Phạm Đắc Đức 2023 PTC03168 BSĐK

105

Knowledge, attitude and behavior towards 
green consumption, environmental 

protection and several associated factors 

among high school students in Hai Phong, 

2023

Nguyen Thị 
Phuong Trang

2023 PTC03048 YHDP ANH
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106

Mô hình vi khuẩn và sự đề kháng kháng 
sinh của một số vi khuẩn gây viêm phổi 

cộng đồng ở trẻ em tại Bệnh viện Trẻ em 

Hải Phòng năm 2022

Đàm Thị Oanh 2023 PTC03171 BSĐK

107

Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và 
nhận xét kết quả điều trị của điện châm, thủy 

châm kết hợp với bài tập McKenzie trên 

bệnh nhân đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa 

đệm cột sống thắt lưng 

Hoàng Thị Pha 2023 PTC03073 YHCT

108

Mô tả đặc điểm lâm sàng và ảnh hưởng của 
thống kinh đến chất lượng cuộc sống của nữ 

sinh trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 

2023

Nguyễn Thị Hải 
Yến

2023 PTC03066 YHCT

109

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 
kết quả điều trị nội soi tán sỏi ngược dòng 

sỏi niệu quản 1/3 dưới tại bệnh viện Đại học 

Y Hải Phòng 

Nguyễn Đăng 
Diệp Huỳnh

2023 PTC03185 BSĐK

110

Mothers’ knowledge, attitude, and practice 
towards acute diarrhea in their under two-

year-old children at Hai Phong Children’s 

Hospital in 2023

Kieu Anh Thu 2023 PTC03197 BSĐK ANH

111
Nghiên cứu bào chế chế phẩm dưỡng da từ 
chiết xuất rau má Centella asiatica 

Phùng Thị 
Quỳnh Trang

2023 PTC03092 DƯỢC SĨ

112

Nghiên cứu chiết xuất, phân lập và xác định 
cấu trúc một số hợp chất từ phần trên mặt 

đất cây Nhân trần (Adenosma caeruleum R. 

Br.) 

Vũ Tiến Đông 2023 PTC03091 DƯỢC SĨ
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113

Nghiên cứu đặc điểm kháng kháng sinh các 
chủng Klebsiella pneumoniae kháng 

carbapenem tại bệnh viện Hữu Nghị Việt 

Tiệp năm 2021-2022

Nguyễn Thị 
Quỳnh Trang

2023 PTC03060 KTYH

114

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng ảo giác ở 
bệnh nhân rối loan tâm thần và hành vi do 

sử dung ̣rượu tại Bệnh viện Tâm thần Hải 

Phòng năm 2023

Nguyễn Thị 
Hạnh

2023 PTC03217 BSĐK

115

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng bệnh nhân 
rối loạn trầm cảm điều trị nội trú tại Bệnh 

viện Tâm thần Hải Phòng năm 2023

Vũ Thị Hải Yến 2023 PTC03151 BSĐK

116

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng bệnh Thalassemia ở trẻ em đến khám 

tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng năm 2022

Đỗ Thị Thu 
Hồng

2023 PTC03054 KTYH

117

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và kết quả điều trị nội soi cắt đốt tiền 

liệt tuyến qua đường niệu đạo tại bệnh viện 

Đại học y Hải Phòng

Phạm Thế 
Cường

2023 PTC03216 BSĐK

118

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần 
hóa học và tác dụng chống viêm của cây 

Kim tiền thảo  (Desmodium styracifolium)

Lê Thị Thanh 
Ngân

2023 PTC03113 DƯỢC SĨ

119

Nghiên cứu đặc điểm và chất lượng người 
hiến tiểu cầu túi ba tại Trung tâm Huyết học 

– Truyền máu Hải Phòng năm 2022-2023
Lương Thị Ban 2023 PTC03058 KTYH
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120

Nghiên cứu phân lập một số hợp chất thứ 
cấp từ cặn ethyl acetate của chủng vi nấm 

Penicillium sp. OM01 

Nguyễn Đức 
Hoàng Anh

2023 PTC03101 DƯỢC SĨ

121

Nghiên cứu sự thay đổi tỷ lệ nhiễm HBV, 
HCV trên bệnh nhân có lọc máu chu kỳ tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 2021 - 2022

Nguyễn Thị 
Khánh Linh

2023 PTC03056 KTYH

122
Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa của cây 
Rau càng cua thu hái tại Hải Phòng

Nguyễn Cẩm Tú 2023 PTC03117 DƯỢC SĨ

123

Nghiên cứu thành phần hóa học của cây Sài 
hồ nam (Pluchea pteropoda Hemsl., họ 

Asteraceae) thu hái tại Hải Phòng 

Bạch Thị Khánh 
Vân

2023 PTC03100 DƯỢC SĨ

124
Nghiên cứu thành phần hóa học của Nghệ 
đen thu hái tại Hải Phòng

Nguyễn Thành 
Đạt

2023 PTC03085 DƯỢC SĨ

125

Nghiên cứu thành phần hoá học và tác dụng 
sinh học của cây Kê huyết đằng 

(Spatholobus suberectus Dunn
Trần Linh Chi 2023 PTC03109 DƯỢC SĨ

126 Nghiên cứu tổng hợp paracetamol từ phenol
Phạm Thanh 
Nhài

2023 PTC03108 DƯỢC SĨ
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127

Nghiên cứu về đặc điểm thực vật, dược liệu 
và tác dụng chống ung thư của lá cây chùm 

ngây (Moringa oleifera L.)

Đồng Ngô 
Phương Anh

2023 PTC03095 DƯỢC SĨ

128

Nhân thức bệnh và môt số yếu tố liên quan 
của bệnh nhân phẫu thuât phụ ̣khoa có chuẩn 

bi ̣tai Bệnh viện Phụ  ̣sản Hải Phòng năm 

2023

Đông Thị Thạch 
Thảo

2023 PTC03154 BSĐK

129

Nhận thức, thái độ của sản phụ và người 
chăm sóc về vấn đề ở cữ sau sinh tại Bệnh 

viện Phụ sản Hải Phòng năm 2023

Nguyễn Thị Mai 
Phương

2023 PTC03127 CNDD

130

Nhận xét các dạng thể chất y học cổ truyền 
và một số đặc điểm của tăng tiết mồ hôi tay 

chân trên sinh viên trường Đại học Y dược 

Hải Phòng năm 2023 

Bùi Phương 
Linh

2023 PTC03074 YHCT

131

Nhận xét kết quả điều trị và các yếu tố tiên 
lượng của bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue 

điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, 

Hải Phòng năm 2022

Lâm Ngọc 
Quỳnh

2023 PTC03129 BSĐK

132

Nhận xét kết quả phục hồi chức năng vận 
động trên bệnh nhân liệt nửa người do nhồi 

máu não giai đoạn cấp bằng phương pháp 

điện châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt

Nguyễn Quang 
Phúc

2023 PTC03072 YHCT

133

Nhận xét sự thay đổi kích thước cung răng 
sau khi nong xương hàm trên bằng nong 

nhanh kết hợp minivis tại Bệnh viện Đại học 

Y Hải Phòng năm 2022 - 2023

Nguyễn Thị 
Ngọc Ánh

2023 PTC03049 RHM
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134
Phân lập và xác định cấu trúc các chất có 
trong phân đoạn N-Hexan cây Rau càng cua

Đoàn Thị Minh 
Phượng

2023 PTC03111 DƯỢC SĨ

135

Phân tích chi phí trực tiếp điều trị COVID -
19 tại Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng từ tháng 

10/2021 đến tháng 9/2022

Đào Thị Bảo 
Linh

2023 PTC03104 DƯỢC SĨ

136

Phân tích chi phí trực tiếp điều trị cúm A tại 
bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ tháng 

10/2021 đến tháng 09/2022

Trần Ngọc 
Khánh Hòa

2023 PTC03105 DƯỢC SĨ

137
Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh 
viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2022

Vũ Thị Lan 
Hương

2023 PTC03096 DƯỢC SĨ

138
Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh 
viện Quốc tế Green năm 2022

Phạm Thị Hảo 2023 PTC03081 DƯỢC SĨ

139

Phân tích thực trạng kê đơn thuốc cho bệnh 
nhân điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Quốc tế 

Green – Thành phố Hải Phòng năm 2022
Lê Thị Bảo Thoa 2023 PTC03097 DƯỢC SĨ

140

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc điều trị 
đái thao đường type 2 tại bệnh viện đa khoa 

quốc tế Hải Phòng năm 2022
Trần Thị Thảo 2023 PTC03110 DƯỢC SĨ
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141

Phân tích thực trạng sử dụng và phối hợp 
thuốc trong điều trị tâm thần phân liệt tại 

Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng năm 2022

Nguyễn Minh 
Hằng

2023 PTC03099 DƯỢC SĨ

142

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong 
điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng cho 

trẻ em từ 2-60 tháng tuổi tại khoa Nhi Bệnh 

viện Quốc tế Green năm 2022 

Nguyễn Minh 
Nguyệt

2023 PTC03114 DƯỢC SĨ

143

Phân tích tình hình sử dụng và giám sát 
nồng độ thuốc vancomycin trong máu theo 

AUC Bayesian tại Bệnh viện Đa khoa Quốc 

tế Hải Phòng

Nguyễn Thanh 
Thúy

2023 PTC03103 DƯỢC SĨ

144

Résultats du traitement antiviral et facteurs 
associés à l’échec thérapeutique chez les 

patients ayant une hépatite b chronique 

suivis à la consultation des hépatites à 

l’hôpital Viet Tiep en 2022

Vu Kien Dinh 2023 PTC03190 BSĐK PHÁP

145

Sàng lọc tác dụng kháng virus SARS-COV-
2 của các flavonoid từ dược liệu bằng 

docking phân tử
Lê Thị Yến 2023 PTC03107 DƯỢC SĨ

146

So sánh hiệu quả và chi phí liệu pháp điều 
trị phối hợp chất ức chế kênh đồng vận 

chuyển natri-glucose 2 và liệu pháp truyền 

thống trong điều trị đái tháo đường típ 2 mắc 

kèm suy tim tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Hải Phòng năm 2022 

Vũ Thị Mai Anh 2023 PTC03083 DƯỢC SĨ

147

Status of occupational stress and some 
related factors in clinical nurses at E 

Hospital in 2023

Nguyen Hong 
Minh

2023 PTC03047 YHDP ANH
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148

Sự ảnh hưởng hematocrit, tuổi và giới lên 
kết quả điều trị phục hồi chức năng của các 

bệnh nhân sau thay khớp háng nhân tạo tại 

Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng năm 2022

Vi Thị Mỹ 
Duyên

2023 PTC03201 BSĐK

149

The clinical, subclinical characteristics and 
remark on treatment results of lobar 

pneumonia in children at HaiPhong 

children’s hospital in 2022

Pham Thi 
Thanh Tam

2023 PTC03138 BSĐK ANH

150

Thực trạng băng huyết sau đẻ đường âm đạo 
và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Phụ 

Sản Hải Phòng năm

2022

Trần Thị Chi 
Linh

2023 PTC03136 BSĐK

151

Thực trạng bệnh quanh răng và nhu cầu điều 
trị của người cao tuổi đến khám tại khoa 

Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng năm 2022-2023

Lương Thị 
Hương

2023 PTC03050 RHM

152

Thực trạng bệnh sâu chân răng và một số 
yếu tố liên quan ở đối tượng người cao tuổi 

khám tại khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện 

Đại học Y Hải Phòng năm 2022-2023 

Lê Thị Hiệp 2023 PTC03052 RHM

153

Thực trạng bệnh tật và nhu cầu sử dụng các
phương pháp Y học cổ truyền trong điều trị 

bệnh ở người cao tuổi phường Đồng Quốc 

Bình năm 2022 – 2023

Nguyễn Hoàng 
Anh

2023 PTC03076 YHCT

154

Thực trạng chẩn đoán và điều trị lạc nội mạc 
tử cung tại Bệnh Viện Phụ Sản Hải Phòng 

trong năm 2022
Nguyễn Thị The 2023 PTC03194 BSĐK
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155

Thực trạng chất lượng cuộc sống của bệnh 
nhân đang điều trị methadone ở Hải Phòng 

năm 2023
Lê Anh Duy 2023 PTC03131 BSĐK

156

Thực trạng chất lượng giấc ngủ và một số 
yếu tố liên quan của sinh viên năm cuối 

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 

2023

Đoàn Thị Liễu 2023 PTC03029 YHDP

157

Thực trạng chất lượng nước sạch và một số 
yếu tố liên quan tại các cơ sở cấp nước trên 

địa bàn 2 huyện An Dương và An Lão thành 

phố Hải Phòng năm 2022 

Hà Đặng Thái 
Hoàng

2023 PTC03046 YHDP

158

Thực trạng chiều dài và cân nặng của trẻ 
mới sinh đủ tháng và một số yếu tố liên 

quan đến chiều dài của trẻ mới sinh đủ tháng 

tại bệnh viện phụ sản Hải Phòng năm 2023

Trần Bảo Ngọc 2023 PTC03125 CNDD

159

Thực trạng công tác chẩn đoán và điều trị 
tăng huyết áp tại các trạm y tế Thành phố 

Tam Điệp, Ninh Bình năm

2022

Phạm Thị Thu 
Hiền

2023 PTC03186 BSĐK

160

Thực trạng dấu hiệu nghiện điện thoại thông 
minh và một số yếu tố liên quan đến sự 

tương tác xã hội của sinh viên Y khoa 

trường đại học Y dược Hải Phòng năm 2023

Nguyễn Thị Trà 
My

2023 PTC03036 YHDP

161

Thực trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của 
bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 tại Bệnh 

viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng năm 

2022 - 2023

Ngô Ngọc Hà 2023 PTC03038 YHDP
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162

Thực trạng hoạt động chăm sóc dược trong 
điều trị bệnh đái tháo đường tại bệnh viện 

Đại học Y Hải Phòng năm 2023

Hoàng Thị Mai 
Hoa

2023 PTC03106 DƯỢC SĨ

163
Thực trạng hoạt động cung ứng thuốc tại 
Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2022

Lương Phương 
Thảo

2023 PTC03087 DƯỢC SĨ

164

Thực trạng hút thuốc lá, thuốc lá điện tử và 
một số yếu tố liên quan của sinh viên Y học 

dự phòng trường Đại học Y dược Hải Phòng 

năm 2023

Nguyễn Tiến 
Đạt

2023 PTC03032 YHDP

165

Thực trạng kết quả quản lý điều trị tăng 
huyết áp tại các trạm y tế xã, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Binh Bình năm 2022

Nguyễn Việt 
Văn

2023 PTC03169 BSĐK

166

Thực trạng kiến thức và tuân thủ chế độ dinh 
dưỡng của người bệnh ĐTĐ típ 2 tại bệnh 

viên hữu nghị Việt Tiệp năm 2023

Trần Thị Thùy 
Linh

2023 PTC03123 CNDD

167

Thực trạng kiến thức về chăm sóc trước sinh 
ở phụ nữ có thai đến khám tại bệnh viện Phụ 

sản Hải Phòng 03 tháng đầu năm 2023

Nguyễn Thị 
Phương Thảo

2023 PTC03128 CNDD

168

Thực trạng kiến thức, thái độ và một số yếu 
tố liên quan về nuôi con bằng sữa mẹ ở thai 

phụ đến khám tại Bệnh viện Đa khoa khu 

vực nghĩa lộ, Yên Bái năm 2023

Lâm Quỳnh Hoa 2023 PTC03034 YHDP
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169

Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành 
chăm sóc của cha mẹ trẻ mắc rối loạn phổ tự 

kỷ trị liệu tại Trung tâm Ban Mai, Hải 

Phòng năm 2023

Tạ Bá Lộc 2023 PTC03033 YHDP

170

Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về 
tiêm an toàn của sinh viên Điều dưỡng chính 

quy năm 3 trường Đại học Y Dược Hải 

Phòng năm 2023

Bùi Vân Anh 2023 PTC03126 CNDD

171

Thực trạng kiến thức, thực hành và một số 
yếu tố liên quan đến vệ sinh bàn tay của 

nhân viên y tế tại Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng năm 2023

Ngô Việt Hoàn 2023 PTC03043 YHDP

172

Thực trạng kiến thức, thực hành và một số 
yếu tố liên quan tới phân loại rác thải sinh 

hoạt tại nguồn của người dân huyện Thanh 

Hà, tỉnh Hải Dương năm 2023

Nguyễn Thị 
Phương Anh

2023 PTC03026 YHDP

173

Thực trạng loãng xương và một số yếu tố 
liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 

tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng
Phạm Duy Huy 2023 PTC03203 BSĐK

174

Thực trạng nhiễm nấm da ở bệnh nhân đến 
khám tại Phòng khám Da liễu Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Tiệp
Vũ Phương Anh 2023 PTC03061 KTYH

175

Thực trạng rối loạn giấc ngủ và một số yếu 
tố liên quan của bệnh nhân nội trú tại Trung 

tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 

năm 2023

Lê Nhật Hoa 2023 PTC03039 YHDP
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176

Thực trạng sàng lọc và quản lý điều trị tăng 
huyết áp tại trạm y tế, huyện Nho Quan tỉnh 

Ninh Bình năm 2022
Nguyễn Thị Hà 2023 PTC03164 BSĐK

177

Thực trạng sức khỏe tâm thần và một số yếu 
tố liên quan của trường THPT Cộng Hiền và 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục 

thường xuyên Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng năm 2023

Phạm Khánh 
Linh

2023 PTC03017 YHDP

178

Thực trạng suy dinh dưỡng gày còm và yếu 
tố liên quan ở trẻ dưới 5 tuổi tại phòng khám 

Dinh dưỡng bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 

năm 2022

Nguyễn Thị 
Hồng Nhung

2023 PTC03156 BSĐK

179

Thực trạng thiếu máu ở trẻ đến khám tại 
phòng khám dinh dưỡng Bệnh viện Trẻ em 

Hải Phòng năm 2022
Linh Văn Hiếu 2023 PTC03182 BSĐK

180

Thực trạng thiếu máu thiếu sắt và một số 
yếu tố liên quan ở thai phụ đến khám thai 

quý I tại khoa Phụ Sản, bệnh viên Đại học Y 

Hải Phòng năm 2023

Nguyễn Thu 
Hằng

2023 PTC03155 BSĐK

181

Thực trạng tiêm vắc xin phòng bệnh cúm 
mùa và một số yếu tố liên quan trên phụ nữ 

mang thai tại thành phố Hải Phòng năm 2023
Vũ Quỳnh An 2023 PTC03025 YHDP

182

Thực trạng tổ chức cứng răng và nhu cầu 
phục hồi thân răng ở bệnh nhân sau điều trị 

nội nha tại khoa Răng Hàm Mặt bệnh viện 

Đại học Y Hải Phòng năm 2022-2023

Phạm Anh Minh 2023 PTC03051 RHM
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183

Thực trạng tuân thủ sử dụng thuốc ở bệnh 
nhân cao tuổi tăng huyết áp điều trị ngoại trú 

tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 

2022

Bùi Thị Thủy 2023 PTC03084 DƯỢC SĨ

184

Thực trạng uống rượu, bia và một số yếu tố 
liên quan của sinh viên y khoa trường Đại 

học Y Dược Hải Phòng năm 2023
Hà Ngọc Linh 2023 PTC03030 YHDP

185

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 
bệnh thận mạn ở bệnh nhân điều trị kháng vi 

rút HIV tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện 

Kiến An, Hải Phòng năm 2023 

Trần Văn Tuấn 2023 PTC03022 YHDP

186

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 
chất lượng cuộc của sinh viên ngành dược 

học Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 

năm 2023

Tô Thị Kiều 
Anh

2023 PTC03024 YHDP

187

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 
dấu hiệu rối loạn căng thẳng sau mắc 

COVID-19 ở sinh viên y khoa trường Đại 

học Y Dược Hải Phòng năm 2022

Đỗ Bảo Việt 2023 PTC03157 BSĐK

188

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 
dinh dưỡng ở bệnh nhân lao phổi mới tại 

Bệnh viện Phổi Hải Phòng năm 2022

Nguyễn Long 
Nhật

2023 PTC03198 BSĐK

189

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 
mất cân bằng giới tính khi sinh ở xã Đặng 

Cương và xã Hồng Thái tại huyện An 

Dương thành phố Hải Phòng năm 2022 

Nguyễn Thị 
Thúy Hằng

2023 PTC03042 YHDP
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190

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sa 
sút trí tuệ của người cao tuổi tại phường Bồ 

Xuyên, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái 

Bình năm 2023

Bùi Trọng Bách 2023 PTC03023 YHDP

191

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 
sự hài lòng của sinh viên năm 2 về hoạt 

động cố vấn học tập tại trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng năm 2023

Phạm Mai Linh 2023 PTC03020 YHDP

192

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 
suy giảm năng lực nội tại ở người cao tuổi 

đến khám tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện 

Đại học Y Hải Phòng năm 2022

Bùi Thị Huệ 2023 PTC03019 YHDP

193

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 
trầm cảm của sinh viên khối ngành Y khoa 

năm cuối Trường Đại học Y Dược Hải 

Phòng năm 2023

Trần Thị Nhung 2023 PTC03021 YHDP

194

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 
trầm cảm ở phụ nữ vô sinh hiếm muộn 

khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Sản 

Nhi Hải Phòng năm 2023

Hồ Khánh Linh 2023 PTC03037 YHDP

195

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 
tuân thủ điều trị bằng thuốc của bệnh nhân 

tâm thần phân liệt tại Huyện An Lão, Thành 

phố Hải Phòng năm 2022 

Võ Thị Thúy 
Hằng

2023 PTC03086 DƯỢC SĨ

196

Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới 
hội chứng chuyển hóa của người nuôi trồng 

thủy sản huyện Cát Hải năm 2022

Cù Thị Diệu 
Linh

2023 PTC03184 BSĐK
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197

Thực trạng viêm niêm mạc tử cung hậu sản 
và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Phụ 

Sản Hải Phòng năm 2021 – 2022

Nguyễn Thu 
Phương

2023 PTC03177 BSĐK

198

Tỉ lệ hiện nhiễm hiv và một số nguy cơ lây 
nhiễm trong nhóm phụ nữ bán dâm và nam 

quan hệ tình dục đồng giới tại Hải Phòng 

năm 2022

Ngô Hương Ly 2023 PTC03045 YHDP

199

Tìm hiểu đặc điểm và chất lượng máu của 
người hiến máu nhắc lại tại Trung tâm 

Huyết học – Truyền máu Hải Phòng năm 

2022 – 2023

Vũ Thị Phương 
Anh

2023 PTC03064 KTYH

200

Tình hình kháng kháng sinh của các chủng 
E.coli gây nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Tiệp năm 2022

Nguyễn Phạm 
Thu Phương

2023 PTC03212 BSĐK

201

Tình trạng sức khỏe tâm thần của sinh viên 
Điều dưỡng chính quy năm 3 khi học tập 

lâm sàng tại bệnh viện năm 2023 

Trần Nguyễn 
Phương Linh

2023 PTC03121 CNDD

202

Vai trò của chẩn đoán vị trí và xử trí chảy 
máu mũi bằng nội soi tại bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Tiệp Hải Phòng từ 2021 đến 2023

Nguyễn Thị 
Ngọc Như

2023 PTC03191 BSĐK

203
Xác định đột biến gen và xây dựng phả hệ di 
truyền của một số bệnh nhân Thalassemia 

Vũ Thị Ngọc 
Anh

2023 PTC03063 KTYH
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204

Xây dựng phương pháp HPLC-DAD định 
lượng piperine trong Tiêu lốt (Piper longum) 

thu tại Việt Nam
Bùi Thúy Mỹ 2023 PTC03116 DƯỢC SĨ

205

Xây dựng và thẩm định phương pháp HPLC 
định lượng hoạt chất 2’,4’-dihydroxy-6’-

methoxy-3’,5’-dimethylchalcone trong dược 

liệu nụ Vối (Cleistocalyx operculatus) thu 

hái tại Kim Động – Hưng Yên 

Đinh Hoài Nam 2023 PTC03094 DƯỢC SĨ

30


